MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/04/2023)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT 
	 Danh mục hàng hóa 
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị

 tính
	Số lượng 
	Ký mã hiệu (nếu có)
	Hãng/ Nước sản xuất
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Băng dính dán nền
	- Thông số kỹ thuật:
Màu sắc: Vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, trắng. Chất liệu: Cao su (vinyl),  Độ dày : 0,125 mm. rộng 5 cm Chiều dài: 33m
	Cuộn
	55
	
	
	
	

	2
	Băng dính trắng
	- Thông số kỹ thuật:
Khổ ngang 5 cm, dài 85 m; màu sắc: 
trắng trong
	Cuộn
	218
	
	
	
	

	3
	Băng dính xanh lụa
	- Thông số kỹ thuật:
Khổ ngang 5 cm, dài 9m; màu xanh; chất liệu lụa
	Cuộn
	303
	
	
	
	

	4
	Bìa bóng kính
	- Thông số kỹ thuật:
Bóng kính, mica; Khổ A4, đóng gói 100 tờ/tập, trọng lượng 600 gram /tập
	Tập
	55
	
	
	
	

	5
	Bìa màu
	- Thông số kỹ thuật:
Khổ A4, đóng gói 100 tờ/tập,160 gram/m2; màu sắc: xanh, vàng
	Tập
	121
	
	
	
	

	6
	Cặp 3 dây giấy gáy vải
	- Thông số kỹ thuật: Kích thước (24*35) cm. Gáy rộng 10cm, Chất liệu bằng giấy nện, có 3 dây buộc
	Cái
	123
	
	
	
	

	7
	Cặp 3 dây nhựa
	- Thông số kỹ thuật: Kích thước (22*32) cm. Gáy rộng 7cm, Chất liệu bằng nhựa; có 3 dây buộc
	Cái
	223
	
	
	
	

	8
	Cặp càng cua 4 cm
	- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 4cm; chất liệu PVC
	Cái
	97
	
	
	
	

	9
	Cặp càng cua 5 cm
	- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 5cm; chất liệu PVC
	Cái
	472
	
	
	
	

	10
	Cặp càng cua 7 cm
	- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 7cm; chất liệu PVC
	Cái
	549
	
	
	
	

	11
	Cặp càng cua 10 cm
	- Thông số kỹ thuật: Khổ F; gáy rộng 10cm; chất liệu PVC
	Cái
	408
	
	
	
	

	12
	Cặp trình ký
	- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa dẻo PP khổ A4, Độ rộng gáy: 15mm, Độ dày bìa: 2mm, Màu sắc: xanh, đen
	Cái
	101
	
	
	
	

	13
	Củ sạc pin
	Thông số kỹ thuật:
 + Input: AC 110-220V 50Hz
+ Ouput: DC 1.2V 180mA D/C DC1.2V 150mA AA/AAA DC9V 25mA 9V
+ Lọai pin hỗ trợ: 11.2V AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-CD Rechargeable Battery
+ Công suất đầu ra: 5W
+ Số khe sạc: 4 khe
	Cái
	16
	
	
	
	

	14
	Dấu laser nhỡ S842
	- Thông số kỹ thuật:
Chất liệu Nhựa
Con dấu có thể bao gồm 1 hoặc 2 dòng
Con dấu chức danh được khắc bằng công nghệ Lazer, mặt dấu bằng cao su sắc nét
Sử dụng cán dấu chính hãng
Kích thước tối đa của nội dung: 14x38mm
Màu mực : Mực Đỏ, Mực Xanh Nước Biển, Mực Đen
	Cái
	86
	
	
	
	

	15
	Dấu laser to S843
	- Thông số kỹ thuật: Nhựa KT: 
Con dấu có thể bao gồm 1 hoặc 2 dòng
Con dấu chức danh được khắc bằng công nghệ Lazer, mặt dấu bằng cao su sắc nét
Sử dụng cán dấu chính hãng
Kích thước tối đa của nội dung: 18x47mm
Màu mực : Mực Đỏ, Mực Xanh Nước Biển, Mực Đen
	Cái
	40
	
	
	
	

	16
	File Còng 3.5 cm
	- Thông số kỹ thuật: Bìa chất liệu nhựa PVC, Kích thước 307x240x35mm, dày 0.75mm, Màu sắc Xanh dương, Có thể lưu trữ các loại bìa như: bìa lỗ
	Cái
	72
	
	
	
	

	17
	Giá ba ngăn nan
	- Thông số kỹ thuật: Chất liệu bằng nhựa PVC cao cấp, có 3 ngăn lắp ghép kích thước bao ngoài (255 x 260 x 278) mm mầu ghi sáng. Trọng lượng 550 gram
	Cái
	84
	
	
	
	

	18
	Giấy Bản y tế
	- Thông số kỹ thuật: kích thước ( 30 x 30 )cm; màu sắc trắng đục; quy cách đóng gói:1 kg/ tập
	Tập
	1210
	
	
	
	

	19
	Giấy dán
	- Thông số kỹ thuật: Chất liệu đề can; kích thước (1 x 2) cm/ tem, có 2 vạch mầu đỏ, dùng để ghi giá. 10 cuộn/ cọc
	Cuộn
	102
	
	
	
	

	20
	Giấy in nhiệt 
	
- Thông số kỹ thuật: Loại giấy: giấy nhiệt. Quy cách:  Khổ giấy 80 mm. Độ dài cuộn: 15m. Đường kính cuộn giấy: Φ 50 mm.  
	Cuộn
	2710
	
	
	
	

	21
	Máy tính bỏ túi
	- Thông số kỹ thuật: Máy tính 12 số, Kích thước: (181 ×108×23) mm,Trọng lượng : 140 gram. Có dán tem 7 mầu chống hàng giả của nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	Cái
	44
	
	
	
	

	22
	Mực dấu laze
	- Thông số kỹ thuật: Mực dấu, Lọ 28 ml, màu sắc xanh hoặc đỏ. Dùng đổ vào dấu liền mực, hàng chính hãng
	Lọ
	225
	
	
	
	

	23
	Phong bì A5
	- Thông số kỹ thuật: kích thước (16 x 23 cm), Có in 4 mầu theo chủ đầu tư.
	Cái
	3810
	
	
	
	

	24
	Phong bì A6
	- Thông số kỹ thuật: kích thước (12 x 22 cm),  định lượng 100 gram/m2, Có in 4 mầu theo chủ đầu tư.
	Cái
	910
	
	
	
	

	25
	Phong bì bưu điện A6
	- Thông số kỹ thuật: Kích thước (12 x 22) cm; Khổ A6 có vệt hồ khô
	Cái
	900
	
	
	
	

	26
	Pin trung
	- Thông số kỹ thuật: Pin Cacbon trung 1,5v, 1 đôi/ 1 vỉ, qui cách 1 hộp 12 đôi , có thông tin hạn sử dụng in trên pin
	Đôi
	77
	
	
	
	

	27
	Pin 2A
	- Thông số kỹ thuật: Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 2A, 1,5v. Đóng vỉ giấy, 1 đôi /vỉ. Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	Đôi
	445
	
	
	
	

	28
	Pin đại
	- Thông số kỹ thuật: Pin Đại Alkaline (Pin kiềm), 1,5v, kích thước 60 mm x 34 mm. Đóng vỉ giấy, 1 đôi /vỉ. Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	Đôi
	40
	
	
	
	

	29
	Pin sạc đũa  AA
	- Thông số kỹ thuật: Pin tiểu sạc AA Ni-Mh 1,2 V 1900mAh 1 đôi/vỉ chính hãng
• Dung lượng: 1900 mAh
• Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6
• Hình thức đóng gói: 1 đôi/vỉ
	Đôi
	53
	
	
	
	

	30
	Pin sạc đũa AAA
	- Thông số kỹ thuật:
Pin AAA sạc/ Pin đũa sạc/ Pin HR3
+ Dung lượng: 950 mAh
+ Điện thế: 1.2 V
+ Hình thức đóng gói: 4 quả/ vỉ. 
Có dán tem ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kĩ thuật, nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	Quả
	47
	
	
	
	

	31
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ A4
	- Thông số kỹ thuật: Chất liệu Nilon; màu trắng; kích thước (24 x 35) cm, có cúc bấm khổ A4,độ trong suốt cao, trọng lượng 40 gram, độ dầy 0,175 mm
	Cái
	1986
	
	
	
	

	32
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ F
	- Thông số kỹ thuật: Chất liệu Nilon; màu trắng; kích thước (36 x 26) cm, có cúc bấm, độ trong suốt cao, trọng lượng 35 gram, độ dầy 0,15 mm.
	Cái
	2460
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; 
- Chất lượng hàng hóa mới 100%; 
- Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Thời gian, địa điểm giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

- Bảo hành hàng hóa …….. tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu có)

- Hiệu lực của báo giá 60 ngày


	                      ........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
                                 ĐẠI DIỆN CÔNG TY


